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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  

TRƯỜNG THPT LƯƠNG THẾ VINH 

KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2025-2026 
Môn: LỊCH SỬ- ĐỊA LÝ 9 
Thời gian làm bài: 60 phút;  

(22 câu trắc nghiệm + 3 câu tự luận) 

 
(Học sinh không được sử dụng tài liệu) 

Họ, tên học sinh:....................................................... Số báo danh: ......................... 

Mã đề thi  
6091 

 
 A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7,0 ĐIỂM) 

Học sinh làm bài trên phiếu trả lời trắc nghiệm 

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 14. Mỗi câu hỏi thí 
sinh chỉ chọn một phương án. 
Câu 1. Tháng 1-1942, Mặt trận Đồng minh chống phát xít được thành lập gồm các nước 
 A. Anh, I-ta-li-a, Nhật Bản. B. Liên Xô, Anh, Mỹ. 
 C. Đức, Mỹ, Trung Quốc. D. Mỹ, Liên Xô, Đức. 
Câu 2. Trung du và miền núi phía Bắc có vị trí tiếp giáp nào sau đây đúng? 
 A. Tây Nguyên và Campuchia. B. Lào và Trung Quốc. 
 C. Lào và Campuchia. D. Biển Đông và Trung Quốc. 
Câu 3. Phạm vi lãnh thổ của Trung du và miền núi phía Bắc gồm hai tiểu vùng nào? 
 A. Bắc Trung Bộ và Tây Bắc. B. Đông Bắc và Tây Bắc. 
 C. Tây Nguyên và Đông Nam Bộ. D. Đông Bắc và Đồng bằng sông Hồng. 
Câu 4. Cảng nước sâu nào giữ vai trò quan trọng trong xuất nhập khẩu của vùng Đông Nam Bộ? 
 A. Chân Mây. B. Cửa Lò. 
 C. Cái Mép – Thị Vải. D. Lạch Huyện. 
Câu 5. Công nghệ nào góp phần nâng cao chất lượng truyền thông và tốc độ Internet? 
 A. Công nghệ 4G/5G. B. Công nghệ fax. C. Công nghệ 3G. D. Công nghệ 2G. 
Câu 6. Quốc lộ 1A là quốc lộ có đặc điểm nào sau đây? 
 A. Chạy từ Lạng Sơn đến Cà Mau. B. Chạy từ Lạng Sơn đến Cần Thơ. 
 C. Chạy từ Hà Giang đến Cà Mau. D. Chạy từ Hà Giang đến Hà Nội. 
Câu 7. Trong phong trào dân chủ 1936-1939 ở Đông Dương không xuất hiện hình thức đấu tranh nào? 
 A. Bãi công, bãi thị. B. Mít tinh, biểu tình. 
 C. Khởi nghĩa từng phần. D. Đưa dân nguyện. 
Câu 8. Sự kiện nào đánh dấu Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc ở châu Âu? 
 A. Mĩ ném hai quả bom nguyên tử xuống hai thành phố của Nhật Bản. 
 B. Liên Xô đánh bại quân chủ lực Nhật Bản ở Đông Bắc Trung Quốc. 
 C. Nhật Bản tuyên bố đầu hàng Đồng minh không điều kiện. 
 D. Đức kí văn bản đầu hàng không điều kiện. 
Câu 9. Ngành thông tin liên lạc gồm các hoạt động chính nào sau đây? 
 A. Phi thoại và truyền dẫn. B. Viễn thông và điện thoại. 
 C. Điện thoại và phi thoại. D. Bưu chính và viễn thông. 
Câu 10. Tổ chức cách mạng nào theo khuynh hướng vô sản đầu tiên ở Việt Nam? 
 A. Tâm tâm xã. B. Tân Việt Cách mạng đảng. 
 C. Việt Nam Quốc dân đảng. D. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. 
Câu 11. Khối liên minh công-nông ở Việt Nam lần đầu tiên được hình thành trong giai đoạn nào? 
 A. Phong trào dân tộc dân chủ 1925-1930. B. Phong trào cách mạng 1930-1931. 
 C. Phong trào công nhân 1926-1929. D. Phong trào dân tộc dân chủ 1919-1925. 
Câu 12. Về phạm vi lãnh thổ, hiện nay vùngĐồng bằng sông Hồng gồm bao nhiêu tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương? 
 A. 11. B. 6. C. 9. D. 13. 
Câu 13. Sự kiện đánh dấu giai cấp công nhân Việt Nam bước đầu đi vào đấu tranh tự giác là 
 A. cuộc bãi công của thợ nhuộm Sài Gòn - Chợ Lớn. 
 B. cuộc bãi công của công nhân nhà máy sợi Nam Định. 
 C. cuộc bãi công của công nhân thợ máy xưởng Ba Son. 
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 D. sự ra đời của Công hội ở Sài Gòn - Chợ Lớn. 
Câu 14. Đồng bằng sông Hồng có phía đông giáp với vùng nào? 
 A. Campuchia. B. Bắc Trung Bộ. 
 C. Trung du và miền núi phía Bắc. D. Biển Đông. 
 
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, 
thí sinh chọn đúng hoặc sai. 
Câu 1. Đọc đoạn tư liệu sau: 
“Trong những năm đầu thập niên 40, khi trở về Cao Bằng, Nguyễn Ái Quốc đặc biệt chú trọng việc xây dựng 
khối đại đoàn kết dân tộc thông qua Mặt trận Việt Minh. Người nhấn mạnh rằng chỉ có đoàn kết toàn dân mới 
tạo nên sức mạnh đủ lớn để đánh bại các thế lực xâm lược và tay sai. Việt Minh trở thành tổ chức tập hợp mọi 
tầng lớp yêu nước, từ công nhân, nông dân đến trí thức, tiểu thương. Điều này góp phần hình thành lực lượng 
chính trị hùng hậu cho cuộc Tổng khởi nghĩa về sau.” 

(Nguyễn Xuân Ngọc, Hồ Chí Minh với sự nghiệp giải phóng dân tộc, Nxb Chính trị Quốc gia, 2002, tr. 115–
116) 
 a) Việc coi trọng đoàn kết dân tộc thể hiện tầm nhìn chiến lược của Nguyễn Ái Quốc trong chuẩn bị lực lượng 
cách mạng. 
 b) Việt Minh có vai trò đoàn kết mọi tầng lớp yêu nước chống thực dân – phát xít. 
 c) Sự hình thành Việt Minh đã gây dựng lực lượng vũ trang quan trọng cho thắng lợi của Cách mạng tháng 
Tám. 
 d) Mặt trận Việt Minh được thành lập khi Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ. 
Câu 2. Đọc đoạn tư liệu sau: 
“Sau Hội nghị Hợp nhất các tổ chức cộng sản tại Hương Cảng (1/1930), Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đánh 
dấu bước ngoặt trọng đại của cách mạng Việt Nam. Cương lĩnh chính trị đầu tiên do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo 
đã xác định đúng nhiệm vụ chủ yếu của cách mạng là giải phóng dân tộc. Từ đây, cách mạng Việt Nam có đường 
lối rõ ràng, lực lượng được tổ chức và phong trào đấu tranh phát triển mạnh mẽ, chuẩn bị cho những thắng lợi 
lớn sau này.” 

(Trần Văn Giàu, Sự phát triển của phong trào cách mạng Việt Nam, Nxb Khoa học Xã hội, 1980, tr. 95–96) 
 a) Cương lĩnh đầu tiên xác định nhiệm vụ hàng đầu của cách mạng là giải phóng dân tộc. 
 b) Sự ra đời của Đảng lập tức giúp Việt Nam đấu tranh giành được độc lập. 
 c) Đảng Cộng sản Đông Dương được thành lập vào năm 1930. 
 d) Cương lĩnh chính trị đầu tiên là cơ sở để Đảng phát động Tổng khởi nghĩa tháng Tám ngay sau Hội nghị 
hợp nhất các tổ chức cộng sản. 
 
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. 
Cho bảng số liệu: 

SẢN LƯỢNG THỦY SẢN VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG GIAI ĐOẠN 2010-2024 
(Đơn vị: nghìn tấn) 

                   Năm 
Sản phẩm thủy sản 

2010 2015 2021 2024 

Nuôi trồng 410,3 586,9 844,8 934,2 
Khai thác 198,9 248,3 355,3 371,2 

(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam các năm 2011, 2016, 2022, 2025) 
Dựa vào bảng số liệu trên, em hãy trả lời các câu hỏi từ câu 1 đến câu 3: 
Câu 1. Từ năm 2015 đến năm 2021, vùng Đồng bằng sông Hồng có tốc độ tăng trưởng thủy sản nuôi trồng tăng 
bao nhiêu % (100% là năm 2010)? (Làm tròn kết quả đến một chữ số thập phân) 
Câu 2. Năm 2015, vùng Đồng bằng sông Hồng có sản lượng thủy sản nuôi trồng cao hơn thủy sản khai thác bao 
nhiêu nghìn tấn? (Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)  
Câu 3. Năm 2021, tốc độ tăng trưởng thủy sản nuôi trồng của vùng Đồng bằng sông Hồng đạt bao nhiêu % (100% 
là năm 2010)? (Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)  
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Cho bảng số liệu: 
SỐ LƯỢNG TRÂU, BÒ VÙNG TRUNG DU MIỀN NÚI PHÍA BẮC GIAI ĐOẠN 2010-2024 

(Đơn vị: nghìn con) 
              Năm 

Gia súc lớn 
2010 2015 2020 2024 

Trâu 1618,2 1467,5 1267,6 1217,7 
Bò 993,7 989,4 1176,7 1107,5 

(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam các năm 2011, 2016, 2021, 2025) 
Dựa vào bảng số liệu trên, em hãy trả lời các câu hỏi từ câu 4 đến câu 6: 
Câu 4. Từ năm 2010 đến năm 2020, vùng Trung du miền núi phía Bắc có tỉ trọng bò tăng bao nhiêu %? (Làm 
tròn kết quả đến một chữ số thập phân)  
Câu 5. Năm 2020, tỉ trọng bò của vùng Trung du miền núi phía Bắc đạt bao nhiêu %? (Làm tròn kết quả đến một 
chữ số thập phân)  
Câu 6. Năm 2020, ở vùng Trung du miền núi phía Bắc, số lượng bò ít hơn trâu bao nhiêu nghìn con? (Làm tròn 
kết quả đến một chữ số thập phân)  
 

--- HẾT PHẦN TRẮC NGHIỆM --- 
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SBD (tự luận) 
 

 

KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2025-2026 
Môn: LỊCH SỬ - ĐỊA LÝ 9 – Thời gian làm bài: 60 phút;  

(22 câu trắc nghiệm +3 câu tự luận);  
MÃ ĐỀ: 6091 

Mật mã 

Chữ ký giám thị 
 
 

ĐIỂM 
 

Nhận xét của giáo viên  
 

Chữ ký giám khảo 

- Học sinh không được sử dụng tài liệu 
 

 B. PHẦN TỰ LUẬN (3,0 ĐIỂM) 
Học sinh làm bài trên đề 

Câu 1 (1 điểm): Sự kiện Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (2/1930) có ý nghĩa như thế nào đối với cách mạng 
Việt Nam?  
 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

Câu 2 (0,5 điểm): Em hãy phân tích vai trò của Đảng Cộng sản Đông Dương đối với sự thành công của 
Cách mạng tháng Tám năm 1945.  
 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  
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Câu 3 (1,5 điểm). Cho bảng số liệu: 
TRỊ GIÁ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU HÀNG HÓA CỦA NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 2015 – 2024 

 (Đơn vị: tỷ USD) 
Năm 2015 2020 2023 2024 

Xuất khẩu 162,0 282,6 354,7 405,9 
Nhập khẩu 165,7 262,8 326,6 381,0 

 (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam các năm 2016, 2021, 2024, 2025) 
Dựa vào bảng số liệu trên, em hãy vẽ biểu đồ cột thể hiện trị giá xuất khẩu hàng hóa nước ta giai đoạn 
2015 – 2024. 
 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................. 

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................. 

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................. 

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

--- HẾT --- 
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  

TRƯỜNG THPT LƯƠNG THẾ VINH 

KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2025-2026 
Môn: LỊCH SỬ- ĐỊA LÝ 9 
Thời gian làm bài: 60 phút;  

(22 câu trắc nghiệm + 3 câu tự luận) 

 
(Học sinh không được sử dụng tài liệu) 

Họ, tên học sinh:....................................................... Số báo danh: ......................... 

Mã đề thi 
6092 

 
 A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7,0 ĐIỂM) 

Học sinh làm bài trên phiếu trả lời trắc nghiệm 

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 14. Mỗi câu hỏi thí 
sinh chỉ chọn một phương án. 
Câu 1. Trong phong trào dân chủ 1936-1939 ở Đông Dương không xuất hiện hình thức đấu tranh nào? 
 A. Bãi công, bãi thị. B. Mít tinh, biểu tình. 
 C. Khởi nghĩa từng phần. D. Đưa dân nguyện. 
Câu 2. Tháng 1-1942, Mặt trận Đồng minh chống phát xít được thành lập gồm các nước 
 A. Đức, Mỹ, Trung Quốc. B. Liên Xô, Anh, Mỹ. 
 C. Mỹ, Liên Xô, Đức. D. Anh, I-ta-li-a, Nhật Bản. 
Câu 3. Về phạm vi lãnh thổ, hiện nay vùngĐồng bằng sông Hồng gồm bao nhiêu tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương? 
 A. 13. B. 9. C. 6. D. 11. 
Câu 4. Trung du và miền núi phía Bắc có vị trí tiếp giáp nào sau đây đúng? 
 A. Biển Đông và Trung Quốc. B. Lào và Campuchia. 
 C. Lào và Trung Quốc. D. Tây Nguyên và Campuchia. 
Câu 5. Khối liên minh công-nông ở Việt Nam lần đầu tiên được hình thành trong giai đoạn nào? 
 A. Phong trào dân tộc dân chủ 1919-1925. 
 B. Phong trào dân tộc dân chủ 1925-1930. 
 C. Phong trào cách mạng 1930-1931. 
 D. Phong trào công nhân 1926-1929. 
Câu 6. Tổ chức cách mạng nào theo khuynh hướng vô sản đầu tiên ở Việt Nam? 
 A. Tâm tâm xã. B. Việt Nam Quốc dân đảng. 
 C. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. D. Tân Việt Cách mạng đảng. 
Câu 7. Phạm vi lãnh thổ của Trung du và miền núi phía Bắc gồm hai tiểu vùng nào? 
 A. Bắc Trung Bộ và Tây Bắc. B. Đông Bắc và Tây Bắc. 
 C. Tây Nguyên và Đông Nam Bộ. D. Đông Bắc và Đồng bằng sông Hồng. 
Câu 8. Ngành thông tin liên lạc gồm các hoạt động chính nào sau đây? 
 A. Bưu chính và viễn thông. B. Viễn thông và điện thoại. 
 C. Phi thoại và truyền dẫn. D. Điện thoại và phi thoại. 
Câu 9. Công nghệ nào góp phần nâng cao chất lượng truyền thông và tốc độ Internet? 
 A. Công nghệ fax. B. Công nghệ 4G/5G. C. Công nghệ 2G. D. Công nghệ 3G. 
Câu 10. Đồng bằng sông Hồng có phía đông giáp với vùng nào? 
 A. Trung du và miền núi phía Bắc. B. Biển Đông. 
 C. Campuchia. D. Bắc Trung Bộ. 
Câu 11. Sự kiện đánh dấu giai cấp công nhân Việt Nam bước đầu đi vào đấu tranh tự giác là 
 A. cuộc bãi công của công nhân nhà máy sợi Nam Định. 
 B. cuộc bãi công của công nhân thợ máy xưởng Ba Son. 
 C. cuộc bãi công của thợ nhuộm Sài Gòn - Chợ Lớn. 
 D. sự ra đời của Công hội ở Sài Gòn - Chợ Lớn. 
Câu 12. Cảng nước sâu nào giữ vai trò quan trọng trong xuất nhập khẩu của vùng Đông Nam Bộ? 
 A. Lạch Huyện. B. Cái Mép – Thị Vải. 
 C. Cửa Lò. D. Chân Mây. 
Câu 13. Quốc lộ 1A là quốc lộ có đặc điểm nào sau đây? 
 A. Chạy từ Hà Giang đến Hà Nội. B. Chạy từ Hà Giang đến Cà Mau. 
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 C. Chạy từ Lạng Sơn đến Cà Mau. D. Chạy từ Lạng Sơn đến Cần Thơ. 
Câu 14. Sự kiện nào đánh dấu Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc ở châu Âu? 
 A. Đức kí văn bản đầu hàng không điều kiện. 
 B. Nhật Bản tuyên bố đầu hàng Đồng minh không điều kiện. 
 C. Mĩ ném hai quả bom nguyên tử xuống hai thành phố của Nhật Bản. 
 D. Liên Xô đánh bại quân chủ lực Nhật Bản ở Đông Bắc Trung Quốc. 
 
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, 
thí sinh chọn đúng hoặc sai. 
Câu 1. Đọc đoạn tư liệu sau: 
“Trong những năm đầu thập niên 40, khi trở về Cao Bằng, Nguyễn Ái Quốc đặc biệt chú trọng việc xây dựng 
khối đại đoàn kết dân tộc thông qua Mặt trận Việt Minh. Người nhấn mạnh rằng chỉ có đoàn kết toàn dân mới 
tạo nên sức mạnh đủ lớn để đánh bại các thế lực xâm lược và tay sai. Việt Minh trở thành tổ chức tập hợp mọi 
tầng lớp yêu nước, từ công nhân, nông dân đến trí thức, tiểu thương. Điều này góp phần hình thành lực lượng 
chính trị hùng hậu cho cuộc Tổng khởi nghĩa về sau.” 

(Nguyễn Xuân Ngọc, Hồ Chí Minh với sự nghiệp giải phóng dân tộc, Nxb Chính trị Quốc gia, 2002, tr. 115–
116) 
 a) Sự hình thành Việt Minh đã gây dựng lực lượng vũ trang quan trọng cho thắng lợi của Cách mạng tháng 
Tám. 
 b) Việc coi trọng đoàn kết dân tộc thể hiện tầm nhìn chiến lược của Nguyễn Ái Quốc trong chuẩn bị lực lượng 
cách mạng. 
 c) Việt Minh có vai trò đoàn kết mọi tầng lớp yêu nước chống thực dân – phát xít. 
 d) Mặt trận Việt Minh được thành lập khi Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ. 
Câu 2. Đọc đoạn tư liệu sau: 
“Sau Hội nghị Hợp nhất các tổ chức cộng sản tại Hương Cảng (1/1930), Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đánh 
dấu bước ngoặt trọng đại của cách mạng Việt Nam. Cương lĩnh chính trị đầu tiên do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo 
đã xác định đúng nhiệm vụ chủ yếu của cách mạng là giải phóng dân tộc. Từ đây, cách mạng Việt Nam có đường 
lối rõ ràng, lực lượng được tổ chức và phong trào đấu tranh phát triển mạnh mẽ, chuẩn bị cho những thắng lợi 
lớn sau này.” 

(Trần Văn Giàu, Sự phát triển của phong trào cách mạng Việt Nam, Nxb Khoa học Xã hội, 1980, tr. 95–96) 
 a) Đảng Cộng sản Đông Dương được thành lập vào năm 1930. 
 b) Cương lĩnh đầu tiên xác định nhiệm vụ hàng đầu của cách mạng là giải phóng dân tộc. 
 c) Sự ra đời của Đảng lập tức giúp Việt Nam đấu tranh giành được độc lập. 
 d) Cương lĩnh chính trị đầu tiên là cơ sở để Đảng phát động Tổng khởi nghĩa tháng Tám ngay sau Hội nghị 
hợp nhất các tổ chức cộng sản. 
 
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. 
Cho bảng số liệu: 

SẢN LƯỢNG THỦY SẢN VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG GIAI ĐOẠN 2010-2024 
                                                                                                                                                     (Đơn vị: nghìn tấn) 

                   Năm 
Sản phẩm thủy sản 

2010 2015 2021 2024 

Nuôi trồng 410,3 586,9 844,8 934,2 
Khai thác 198,9 248,3 355,3 371,2 

                                                               (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam các năm 2011, 2016, 2022, 2025) 
Dựa vào bảng số liệu trên, em hãy trả lời các câu hỏi từ câu 1 đến câu 3: 
Câu 1. Từ năm 2015 đến năm 2021, vùng Đồng bằng sông Hồng có tốc độ tăng trưởng thủy sản nuôi trồng tăng 
bao nhiêu % (100% là năm 2010)? (Làm tròn kết quả đến một chữ số thập phân) 
Câu 2. Năm 2021, tốc độ tăng trưởng thủy sản nuôi trồng của vùng Đồng bằng sông Hồng đạt bao nhiêu % (100% 
là năm 2010)? (Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị) 
Câu 3. Năm 2015, vùng Đồng bằng sông Hồng có sản lượng thủy sản nuôi trồng cao hơn thủy sản khai thác bao 
nhiêu nghìn tấn? (Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị) 
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Cho bảng số liệu: 
SỐ LƯỢNG TRÂU, BÒ VÙNG TRUNG DU MIỀN NÚI PHÍA BẮC GIAI ĐOẠN 2010-2024 

(Đơn vị: nghìn con) 
              Năm 

Gia súc lớn 
2010 2015 2020 2024 

Trâu 1618,2 1467,5 1267,6 1217,7 
Bò 993,7 989,4 1176,7 1107,5 

(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam các năm 2011, 2016, 2021, 2025) 
Dựa vào bảng số liệu trên, em hãy trả lời các câu hỏi từ câu 4 đến câu 6: 
Câu 4. Năm 2020, ở vùng Trung du miền núi phía Bắc, số lượng bò ít hơn trâu bao nhiêu nghìn con? (Làm tròn 
kết quả đến một chữ số thập phân)  
Câu 5. Năm 2020, tỉ trọng bò của vùng Trung du miền núi phía Bắc đạt bao nhiêu %? (Làm tròn kết quả đến một 
chữ số thập phân) 
Câu 6. Từ năm 2010 đến năm 2020, vùng Trung du miền núi phía Bắc có tỉ trọng bò tăng bao nhiêu %? (Làm 
tròn kết quả đến một chữ số thập phân) 
 

--- HẾT PHẦN TRẮC NGHIỆM --- 
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SBD (tự luận) 
 

 

KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2025-2026 
Môn: LỊCH SỬ - ĐỊA LÝ 9 – Thời gian làm bài: 60 phút;  

(22 câu trắc nghiệm +3 câu tự luận);  
MÃ ĐỀ: 6092 

Mật mã 

Chữ ký giám thị 
 
 

ĐIỂM 
 

Nhận xét của giáo viên  
 

Chữ ký giám khảo 

- Học sinh không được sử dụng tài liệu 
 

 B. PHẦN TỰ LUẬN (3,0 ĐIỂM) 
Học sinh làm bài trên đề 

Câu 1 (1 điểm): Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công có ý nghĩa như thế nào đối với lịch sử Việt 
Nam?  
 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

Câu 2 (0,5 điểm): Em hãy phân tích vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với cách mạng nước ta trong giai đoạn 

1918-1930.  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  
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Câu 3 (1,5 điểm). Cho bảng số liệu: 
TRỊ GIÁ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU HÀNG HÓA CỦA NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 2015 – 2024 

 (Đơn vị: tỷ USD) 
Năm 2015 2020 2023 2024 

Xuất khẩu 162,0 282,6 354,7 405,9 
Nhập khẩu 165,7 262,8 326,6 381,0 

 (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam các năm 2016, 2021, 2024, 2025) 
Dựa vào bảng số liệu trên, em hãy vẽ biểu đồ cột thể hiện trị giá nhập khẩu hàng hóa nước ta giai đoạn 
2015 – 2024. 
 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................. 

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................. 

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................. 

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

--- HẾT --- 
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  

TRƯỜNG THPT LƯƠNG THẾ VINH 

KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2025-2026 
Môn: LỊCH SỬ- ĐỊA LÝ 9 
Thời gian làm bài: 60 phút;  

(22 câu trắc nghiệm + 3 câu tự luận) 

 
(Học sinh không được sử dụng tài liệu) 

Họ, tên học sinh:....................................................... Số báo danh: ......................... 

Mã đề thi  
6093 

 
 A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7,0 ĐIỂM) 

Học sinh làm bài trên phiếu trả lời trắc nghiệm 

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 14. Mỗi câu hỏi thí 
sinh chỉ chọn một phương án. 
Câu 1. Quốc lộ 1A là quốc lộ có đặc điểm nào sau đây? 
 A. Chạy từ Lạng Sơn đến Cà Mau. B. Chạy từ Lạng Sơn đến Cần Thơ. 
 C. Chạy từ Hà Giang đến Cà Mau. D. Chạy từ Hà Giang đến Hà Nội. 
Câu 2. Đồng bằng sông Hồng có phía đông giáp với vùng nào? 
 A. Biển Đông. B. Bắc Trung Bộ. 
 C. Trung du và miền núi phía Bắc. D. Campuchia. 
Câu 3. Về phạm vi lãnh thổ, hiện nay vùngĐồng bằng sông Hồng gồm bao nhiêu tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương? 
 A. 11. B. 13. C. 6. D. 9. 
Câu 4. Công nghệ nào góp phần nâng cao chất lượng truyền thông và tốc độ Internet? 
 A. Công nghệ 3G. B. Công nghệ fax. C. Công nghệ 2G. D. Công nghệ 4G/5G. 
Câu 5. Ngành thông tin liên lạc gồm các hoạt động chính nào sau đây? 
 A. Bưu chính và viễn thông. B. Viễn thông và điện thoại. 
 C. Phi thoại và truyền dẫn. D. Điện thoại và phi thoại. 
Câu 6. Tháng 1-1942, Mặt trận Đồng minh chống phát xít được thành lập gồm các nước 
 A. Mỹ, Liên Xô, Đức. B. Đức, Mỹ, Trung Quốc. 
 C. Liên Xô, Anh, Mỹ. D. Anh, I-ta-li-a, Nhật Bản. 
Câu 7. Tổ chức cách mạng nào theo khuynh hướng vô sản đầu tiên ở Việt Nam? 
 A. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. B. Tâm tâm xã. 
 C. Việt Nam Quốc dân đảng. D. Tân Việt Cách mạng đảng. 
Câu 8. Trong phong trào dân chủ 1936-1939 ở Đông Dương không xuất hiện hình thức đấu tranh nào? 
 A. Đưa dân nguyện. B. Khởi nghĩa từng phần. 
 C. Mít tinh, biểu tình. D. Bãi công, bãi thị. 
Câu 9. Sự kiện nào đánh dấu Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc ở châu Âu? 
 A. Liên Xô đánh bại quân chủ lực Nhật Bản ở Đông Bắc Trung Quốc. 
 B. Nhật Bản tuyên bố đầu hàng Đồng minh không điều kiện. 
 C. Đức kí văn bản đầu hàng không điều kiện. 
 D. Mĩ ném hai quả bom nguyên tử xuống hai thành phố của Nhật Bản. 
Câu 10. Phạm vi lãnh thổ của Trung du và miền núi phía Bắc gồm hai tiểu vùng nào? 
 A. Đông Bắc và Đồng bằng sông Hồng. B. Đông Bắc và Tây Bắc. 
 C. Tây Nguyên và Đông Nam Bộ. D. Bắc Trung Bộ và Tây Bắc. 
Câu 11. Khối liên minh công-nông ở Việt Nam lần đầu tiên được hình thành trong giai đoạn nào? 
 A. Phong trào cách mạng 1930-1931. 
 B. Phong trào dân tộc dân chủ 1919-1925. 
 C. Phong trào dân tộc dân chủ 1925-1930. 
 D. Phong trào công nhân 1926-1929. 
Câu 12. Cảng nước sâu nào giữ vai trò quan trọng trong xuất nhập khẩu của vùng Đông Nam Bộ? 
 A. Chân Mây. B. Cái Mép – Thị Vải. 
 C. Lạch Huyện. D. Cửa Lò. 
Câu 13. Trung du và miền núi phía Bắc có vị trí tiếp giáp nào sau đây đúng? 
 A. Lào và Campuchia. B. Biển Đông và Trung Quốc. 
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 C. Tây Nguyên và Campuchia. D. Lào và Trung Quốc. 
Câu 14. Sự kiện đánh dấu giai cấp công nhân Việt Nam bước đầu đi vào đấu tranh tự giác là 
 A. sự ra đời của Công hội ở Sài Gòn - Chợ Lớn. 
 B. cuộc bãi công của công nhân nhà máy sợi Nam Định. 
 C. cuộc bãi công của công nhân thợ máy xưởng Ba Son. 
 D. cuộc bãi công của thợ nhuộm Sài Gòn - Chợ Lớn. 
 
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí 
sinh chọn đúng hoặc sai. 
Câu 1. Đọc đoạn tư liệu sau: 
“Trong những năm đầu thập niên 40, khi trở về Cao Bằng, Nguyễn Ái Quốc đặc biệt chú trọng việc xây dựng khối 
đại đoàn kết dân tộc thông qua Mặt trận Việt Minh. Người nhấn mạnh rằng chỉ có đoàn kết toàn dân mới tạo nên 
sức mạnh đủ lớn để đánh bại các thế lực xâm lược và tay sai. Việt Minh trở thành tổ chức tập hợp mọi tầng lớp 
yêu nước, từ công nhân, nông dân đến trí thức, tiểu thương. Điều này góp phần hình thành lực lượng chính trị 
hùng hậu cho cuộc Tổng khởi nghĩa về sau.” 

(Nguyễn Xuân Ngọc, Hồ Chí Minh với sự nghiệp giải phóng dân tộc, Nxb Chính trị Quốc gia, 2002, tr. 115–
116) 
 a) Mặt trận Việt Minh được thành lập khi Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ. 
 b) Sự hình thành Việt Minh đã gây dựng lực lượng vũ trang quan trọng cho thắng lợi của Cách mạng tháng 
Tám. 
 c) Việc coi trọng đoàn kết dân tộc thể hiện tầm nhìn chiến lược của Nguyễn Ái Quốc trong chuẩn bị lực lượng 
cách mạng. 
 d) Việt Minh có vai trò đoàn kết mọi tầng lớp yêu nước chống thực dân – phát xít. 
Câu 2. Đọc đoạn tư liệu sau: 
“Sau Hội nghị Hợp nhất các tổ chức cộng sản tại Hương Cảng (1/1930), Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đánh 
dấu bước ngoặt trọng đại của cách mạng Việt Nam. Cương lĩnh chính trị đầu tiên do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo 
đã xác định đúng nhiệm vụ chủ yếu của cách mạng là giải phóng dân tộc. Từ đây, cách mạng Việt Nam có đường 
lối rõ ràng, lực lượng được tổ chức và phong trào đấu tranh phát triển mạnh mẽ, chuẩn bị cho những thắng lợi 
lớn sau này.” 

(Trần Văn Giàu, Sự phát triển của phong trào cách mạng Việt Nam, Nxb Khoa học Xã hội, 1980, tr. 95–96) 
 a) Đảng Cộng sản Đông Dương được thành lập vào năm 1930. 
 b) Cương lĩnh chính trị đầu tiên là cơ sở để Đảng phát động Tổng khởi nghĩa tháng Tám ngay sau Hội nghị hợp 
nhất các tổ chức cộng sản. 
 c) Sự ra đời của Đảng lập tức giúp Việt Nam đấu tranh giành được độc lập. 
 d) Cương lĩnh đầu tiên xác định nhiệm vụ hàng đầu của cách mạng là giải phóng dân tộc. 
 
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. 
Cho bảng số liệu: 

SỐ LƯỢNG TRÂU, BÒ VÙNG TRUNG DU MIỀN NÚI PHÍA BẮC GIAI ĐOẠN 2010-2024 
(Đơn vị: nghìn con) 

              Năm 
Gia súc lớn 

2010 2015 2020 2024 

Trâu 1618,2 1467,5 1267,6 1217,7 
Bò 993,7 989,4 1176,7 1107,5 

(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam các năm 2011, 2016, 2021, 2025) 
 
Dựa vào bảng số liệu trên, em hãy trả lời các câu hỏi từ câu 1 đến câu 3: 
Câu 1. Năm 2020, tỉ trọng bò của vùng Trung du miền núi phía Bắc đạt bao nhiêu %? (Làm tròn kết quả đến một 
chữ số thập phân) 
Câu 2. Năm 2020, ở vùng Trung du miền núi phía Bắc, số lượng bò ít hơn trâu bao nhiêu nghìn con? (Làm tròn 
kết quả đến một chữ số thập phân)  
Câu 3. Từ năm 2010 đến năm 2020, vùng Trung du miền núi phía Bắc có tỉ trọng bò tăng bao nhiêu %? (Làm tròn 
kết quả đến một chữ số thập phân) 
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Cho bảng số liệu: 
SẢN LƯỢNG THỦY SẢN VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG GIAI ĐOẠN 2010-2024 

(Đơn vị: nghìn tấn) 
                   Năm 

Sản phẩm thủy sản 
2010 2015 2021 2024 

Nuôi trồng 410,3 586,9 844,8 934,2 
Khai thác 198,9 248,3 355,3 371,2 

(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam các năm 2011, 2016, 2022, 2025) 
 
Dựa vào bảng số liệu trên, em hãy trả lời các câu hỏi từ câu 4 đến câu 6: 
Câu 4. Năm 2015, vùng Đồng bằng sông Hồng có sản lượng thủy sản nuôi trồng cao hơn thủy sản khai thác bao 
nhiêu nghìn tấn? (Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị) 
Câu 5. Năm 2021, tốc độ tăng trưởng thủy sản nuôi trồng của vùng Đồng bằng sông Hồng đạt bao nhiêu % (100% 
là năm 2010)? (Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị) 
Câu 6. Từ năm 2015 đến năm 2021, vùng Đồng bằng sông Hồng có tốc độ tăng trưởng thủy sản nuôi trồng tăng 
bao nhiêu % (100% là năm 2010)? (Làm tròn kết quả đến một chữ số thập phân)  
 

--- HẾT PHẦN TRẮC NGHIỆM --- 
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SBD (tự luận) 
 

 

KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2025-2026 
Môn: LỊCH SỬ - ĐỊA LÝ 9 – Thời gian làm bài: 60 phút;  

(22 câu trắc nghiệm +3 câu tự luận);  
MÃ ĐỀ: 6093 

Mật mã 

Chữ ký giám thị 
 
 

ĐIỂM 
 

Nhận xét của giáo viên  
 

Chữ ký giám khảo 

- Học sinh không được sử dụng tài liệu 
 

 B. PHẦN TỰ LUẬN (3,0 ĐIỂM) 
Học sinh làm bài trên đề 

Câu 1 (1 điểm): Sự kiện Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (2/1930) có ý nghĩa như thế nào đối với cách mạng 
Việt Nam?  
 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

Câu 2 (0,5 điểm): Em hãy phân tích vai trò của Đảng Cộng sản Đông Dương đối với sự thành công của 
Cách mạng tháng Tám năm 1945.  
 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  
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Câu 3 (1,5 điểm). Cho bảng số liệu: 
TRỊ GIÁ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU HÀNG HÓA CỦA NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 2015 – 2024 

 (Đơn vị: tỷ USD) 
Năm 2015 2020 2023 2024 

Xuất khẩu 162,0 282,6 354,7 405,9 
Nhập khẩu 165,7 262,8 326,6 381,0 

 (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam các năm 2016, 2021, 2024, 2025) 
Dựa vào bảng số liệu trên, em hãy vẽ biểu đồ cột thể hiện trị giá xuất khẩu hàng hóa nước ta giai đoạn 
2015 – 2024. 
 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................. 

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................. 

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................. 

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

--- HẾT --- 
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  

TRƯỜNG THPT LƯƠNG THẾ VINH 

KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2025-2026 
Môn: LỊCH SỬ- ĐỊA LÝ 9 
Thời gian làm bài: 60 phút;  

(22 câu trắc nghiệm +3 câu tự luận) 

 
(Học sinh không được sử dụng tài liệu) 

Họ, tên học sinh:....................................................... Số báo danh: ......................... 

Mã đề thi  
6094 

 
 A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7,0 ĐIỂM) 

Học sinh làm bài trên phiếu trả lời trắc nghiệm 

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 14. Mỗi câu hỏi thí 
sinh chỉ chọn một phương án. 
Câu 1. Sự kiện đánh dấu giai cấp công nhân Việt Nam bước đầu đi vào đấu tranh tự giác là 
 A. cuộc bãi công của thợ nhuộm Sài Gòn - Chợ Lớn. 
 B. sự ra đời của Công hội ở Sài Gòn - Chợ Lớn. 
 C. cuộc bãi công của công nhân thợ máy xưởng Ba Son. 
 D. cuộc bãi công của công nhân nhà máy sợi Nam Định. 
Câu 2. Công nghệ nào góp phần nâng cao chất lượng truyền thông và tốc độ Internet? 
 A. Công nghệ 2G. B. Công nghệ 4G/5G. C. Công nghệ fax. D. Công nghệ 3G. 
Câu 3. Ngành thông tin liên lạc gồm các hoạt động chính nào sau đây? 
 A. Điện thoại và phi thoại. B. Bưu chính và viễn thông. 
 C. Viễn thông và điện thoại. D. Phi thoại và truyền dẫn. 
Câu 4. Tổ chức cách mạng nào theo khuynh hướng vô sản đầu tiên ở Việt Nam? 
 A. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. B. Tân Việt Cách mạng đảng. 
 C. Việt Nam Quốc dân đảng. D. Tâm tâm xã. 
Câu 5. Về phạm vi lãnh thổ, hiện nay vùngĐồng bằng sông Hồng gồm bao nhiêu tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương? 
 A. 6. B. 13. C. 9. D. 11. 
Câu 6. Tháng 1-1942, Mặt trận Đồng minh chống phát xít được thành lập gồm các nước 
 A. Đức, Mỹ, Trung Quốc. B. Anh, I-ta-li-a, Nhật Bản. 
 C. Mỹ, Liên Xô, Đức. D. Liên Xô, Anh, Mỹ. 
Câu 7. Trung du và miền núi phía Bắc có vị trí tiếp giáp nào sau đây đúng? 
 A. Tây Nguyên và Campuchia. B. Lào và Trung Quốc. 
 C. Lào và Campuchia. D. Biển Đông và Trung Quốc. 
Câu 8. Sự kiện nào đánh dấu Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc ở châu Âu? 
 A. Mĩ ném hai quả bom nguyên tử xuống hai thành phố của Nhật Bản. 
 B. Đức kí văn bản đầu hàng không điều kiện. 
 C. Nhật Bản tuyên bố đầu hàng Đồng minh không điều kiện. 
 D. Liên Xô đánh bại quân chủ lực Nhật Bản ở Đông Bắc Trung Quốc. 
Câu 9. Quốc lộ 1A là quốc lộ có đặc điểm nào sau đây? 
 A. Chạy từ Lạng Sơn đến Cà Mau. B. Chạy từ Hà Giang đến Hà Nội. 
 C. Chạy từ Lạng Sơn đến Cần Thơ. D. Chạy từ Hà Giang đến Cà Mau. 
Câu 10. Phạm vi lãnh thổ của Trung du và miền núi phía Bắc gồm hai tiểu vùng nào? 
 A. Đông Bắc và Tây Bắc. B. Đông Bắc và Đồng bằng sông Hồng. 
 C. Tây Nguyên và Đông Nam Bộ. D. Bắc Trung Bộ và Tây Bắc. 
Câu 11. Trong phong trào dân chủ 1936-1939 ở Đông Dương không xuất hiện hình thức đấu tranh nào? 
 A. Đưa dân nguyện. B. Bãi công, bãi thị. 
 C. Mít tinh, biểu tình. D. Khởi nghĩa từng phần. 
Câu 12. Cảng nước sâu nào giữ vai trò quan trọng trong xuất nhập khẩu của vùng Đông Nam Bộ? 
 A. Lạch Huyện. B. Chân Mây. 
 C. Cửa Lò. D. Cái Mép – Thị Vải. 
Câu 13. Đồng bằng sông Hồng có phía đông giáp với vùng nào? 
 A. Campuchia. B. Bắc Trung Bộ. 
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 C. Trung du và miền núi phía Bắc. D. Biển Đông. 
Câu 14. Khối liên minh công-nông ở Việt Nam lần đầu tiên được hình thành trong giai đoạn nào? 
 A. Phong trào công nhân 1926-1929. 
 B. Phong trào dân tộc dân chủ 1925-1930. 
 C. Phong trào dân tộc dân chủ 1919-1925. 
 D. Phong trào cách mạng 1930-1931. 
 
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí 
sinh chọn đúng hoặc sai. 
Câu 1. Đọc đoạn tư liệu sau: 
“Sau Hội nghị Hợp nhất các tổ chức cộng sản tại Hương Cảng (1/1930), Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đánh 
dấu bước ngoặt trọng đại của cách mạng Việt Nam. Cương lĩnh chính trị đầu tiên do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo 
đã xác định đúng nhiệm vụ chủ yếu của cách mạng là giải phóng dân tộc. Từ đây, cách mạng Việt Nam có đường 
lối rõ ràng, lực lượng được tổ chức và phong trào đấu tranh phát triển mạnh mẽ, chuẩn bị cho những thắng lợi 
lớn sau này.” 
 (Trần Văn Giàu, Sự phát triển của phong trào cách mạng Việt Nam, Nxb Khoa học Xã hội, 1980, tr. 95–96) 
 a) Đảng Cộng sản Đông Dương được thành lập vào năm 1930. 
 b) Cương lĩnh đầu tiên xác định nhiệm vụ hàng đầu của cách mạng là giải phóng dân tộc. 
 c) Cương lĩnh chính trị đầu tiên là cơ sở để Đảng phát động Tổng khởi nghĩa tháng Tám ngay sau Hội nghị hợp 
nhất các tổ chức cộng sản. 
 d) Sự ra đời của Đảng lập tức giúp Việt Nam đấu tranh giành được độc lập. 
Câu 2. Đọc đoạn tư liệu sau: 
“Trong những năm đầu thập niên 40, khi trở về Cao Bằng, Nguyễn Ái Quốc đặc biệt chú trọng việc xây dựng khối 
đại đoàn kết dân tộc thông qua Mặt trận Việt Minh. Người nhấn mạnh rằng chỉ có đoàn kết toàn dân mới tạo nên 
sức mạnh đủ lớn để đánh bại các thế lực xâm lược và tay sai. Việt Minh trở thành tổ chức tập hợp mọi tầng lớp 
yêu nước, từ công nhân, nông dân đến trí thức, tiểu thương. Điều này góp phần hình thành lực lượng chính trị 
hùng hậu cho cuộc Tổng khởi nghĩa về sau.” 

(Nguyễn Xuân Ngọc, Hồ Chí Minh với sự nghiệp giải phóng dân tộc, Nxb Chính trị Quốc gia, 2002, tr. 115–
116) 
 a) Việc coi trọng đoàn kết dân tộc thể hiện tầm nhìn chiến lược của Nguyễn Ái Quốc trong chuẩn bị lực lượng 
cách mạng. 
 b) Việt Minh có vai trò đoàn kết mọi tầng lớp yêu nước chống thực dân – phát xít. 
 c) Mặt trận Việt Minh được thành lập khi Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ. 
 d) Sự hình thành Việt Minh đã gây dựng lực lượng vũ trang quan trọng cho thắng lợi của Cách mạng tháng 
Tám. 
 
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. 
Cho bảng số liệu: 

  SỐ LƯỢNG TRÂU, BÒ VÙNG TRUNG DU MIỀN NÚI PHÍA BẮC GIAI ĐOẠN 2010-2024 
(Đơn vị: nghìn con) 

              Năm 
Gia súc lớn 

2010 2015 2020 2024 

Trâu 1618,2 1467,5 1267,6 1217,7 
Bò 993,7 989,4 1176,7 1107,5 

(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam các năm 2011, 2016, 2021, 2025) 
 
Dựa vào bảng số liệu trên, em hãy trả lời các câu hỏi từ câu 1 đến câu 3: 
Câu 1. Năm 2020, ở vùng Trung du miền núi phía Bắc, số lượng bò ít hơn trâu bao nhiêu nghìn con? (Làm tròn 
kết quả đến một chữ số thập phân)   
Câu 2. Từ năm 2010 đến năm 2020, vùng Trung du miền núi phía Bắc có tỉ trọng bò tăng bao nhiêu %? (Làm tròn 
kết quả đến một chữ số thập phân) 
Câu 3. Năm 2020, tỉ trọng bò của vùng Trung du miền núi phía Bắc đạt bao nhiêu %? (Làm tròn kết quả đến một 
chữ số thập phân) 
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Cho bảng số liệu: 
SẢN LƯỢNG THỦY SẢN VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG GIAI ĐOẠN 2010-2024 

(Đơn vị: nghìn tấn) 
                   Năm 

Sản phẩm thủy sản 
2010 2015 2021 2024 

Nuôi trồng 410,3 586,9 844,8 934,2 
Khai thác 198,9 248,3 355,3 371,2 

(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam các năm 2011, 2016, 2022, 2025) 
 
Dựa vào bảng số liệu trên, em hãy trả lời các câu hỏi từ câu 4 đến câu 6: 
Câu 4. Năm 2021, tốc độ tăng trưởng thủy sản nuôi trồng của vùng Đồng bằng sông Hồng đạt bao nhiêu % (100% 
là năm 2010)? (Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị) 
Câu 5. Từ năm 2015 đến năm 2021, vùng Đồng bằng sông Hồng có tốc độ tăng trưởng thủy sản nuôi trồng tăng 
bao nhiêu % (100% là năm 2010)? (Làm tròn kết quả đến một chữ số thập phân)  
Câu 6. Năm 2015, vùng Đồng bằng sông Hồng có sản lượng thủy sản nuôi trồng cao hơn thủy sản khai thác bao 
nhiêu nghìn tấn? (Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị) 
 
 

--- HẾT PHẦN TRẮC NGHIỆM --- 
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SBD (tự luận) 
 

 

KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2025-2026 
Môn: LỊCH SỬ - ĐỊA LÝ 9 – Thời gian làm bài: 60 phút;  

(22 câu trắc nghiệm +3 câu tự luận);  
MÃ ĐỀ: 6094 

Mật mã 

Chữ ký giám thị 
 
 

ĐIỂM 
 

Nhận xét của giáo viên  
 

Chữ ký giám khảo 

- Học sinh không được sử dụng tài liệu 
 

 B. PHẦN TỰ LUẬN (3,0 ĐIỂM) 
Học sinh làm bài trên đề 

Câu 1 (1 điểm): Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công có ý nghĩa như thế nào đối với lịch sử Việt 
Nam?  
 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

Câu 2 (0,5 điểm): Em hãy phân tích vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với cách mạng nước ta trong giai đoạn 

1918-1930.  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  
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Câu 3 (1,5 điểm). Cho bảng số liệu: 
TRỊ GIÁ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU HÀNG HÓA CỦA NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 2015 – 2024 

 (Đơn vị: tỷ USD) 
Năm 2015 2020 2023 2024 

Xuất khẩu 162,0 282,6 354,7 405,9 
Nhập khẩu 165,7 262,8 326,6 381,0 

 (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam các năm 2016, 2021, 2024, 2025) 
Dựa vào bảng số liệu trên, em hãy vẽ biểu đồ cột thể hiện trị giá nhập khẩu hàng hóa nước ta giai đoạn 
2015 – 2024. 
 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

TRƯỜNG THPT LƯƠNG THẾ VINH 

HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I – 
NĂM HỌC 2025-2026 

Môn: LỊCH SỬ- ĐỊA LÝ 9  
 

HƯỚNG DẪN CHẤM PHẦN TRẮC NGHIỆM 

Mỗi câu phần I, III và mỗi ý phần II: 0,25đ 

Phần  Câu hỏi 6091 6092 6093 6094 
I 1 B C A C 
I 2 B B A B 
I 3 B C C B 
I 4 C C D A 
I 5 A C A A 
I 6 A C C D 
I 7 C B A B 
I 8 D A B B 
I 9 D B C A 
I 10 D B B A 
I 11 B B A D 
I 12 B B B D 
I 13 C C D D 
I 14 D A C D 
II 1 DDSS SDDS SSDD SDSS 
II 2 DSSS SDSS SSSD DDSS 
III 1 62.9 62.9 48.1 90.9 
III 2 339 206 90.9 10.1 
III 3 206 339 10.1 48.1 
III 4 10.1 90.9 339 206 
III 5 48.1 48.1 206 62.9 
III 6 90.9 10.1 62.9 339 

 

HƯỚNG DẪN CHẤM PHẦN TỰ LUẬN 

MÃ ĐỀ 6091, 6093 

Câu 1 (1 điểm): Sự kiện Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (2/1930) có ý nghĩa như thế nào đối với cách mạng 
Việt Nam? Mỗi ý đúng 0.25 
- Là kết quả tất yếu của cuộc đấu tranh dân tộc và giai cấp ở Việt Nam. 
- Là sản phẩm của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác-Lê nin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước. 
- Là một bước ngoặt lịch sử vĩ đại trong lịch sử  Việt Nam. 
- Là sự chuẩn bị tất yếu đầu tiên có tính chất quyết định cho những bước phát triển về sau của cách mạng Việt 
Nam. 
Câu 2 (0,5 điểm): Em hãy phân tích vai trò của Đảng Cộng sản Đông Dương đối với sự thành công của 
Cách mạng tháng Tám năm 1945. Mỗi ý đúng 0.25 (2/4ý) 
- Đề ra đường lối chỉ đạo cách mạng đúng đắn, kịp thời. 
- Lãnh đạo nhân dân chuẩn bị lực lượng chính trị, vũ trang, căn cứ địa cách mạng cho tổng khởi nghĩa. 
- Nhận định đúng thời cơ khi Nhật đầu hàng quân Đồng minh để phát động tổng khởi nghĩa. 
- Lãnh đạo nhân dân nổi dậy giành chính quyền, lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. 
Câu 3. Dựa vào bảng số liệu, em hãy vẽ biểu đồ cột thể hiện trị giá xuất khẩu hàng hóa nước ta giai đoạn 
2015 – 2024. (1.5 điểm) 
Vẽ biểu đồ cột đúng và đầy đủ tên, chú thích (1,5 điểm) 
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- Trừ 0,25đ nếu thiếu một trong các nội dung sau (không trừ quá 1,5 đ)  
+ Thiếu tên biểu đồ  
+ Thiếu 2 trong 3 yếu tố sau: đơn vị/ năm ở 2 đầu trục.  
+ Chia sai tỉ lệ trục tung (dọc)  
+ Chia sai tỉ lệ trục hoành (ngàng)  
+ Lấy độ cao giá trị cột không chính xác (mỗi cột sai trừ 0,25) 

 

MÃ ĐỀ 6092, 6094 

Câu 1 (1 điểm): Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công có ý nghĩa như thế nào đối với lịch sử Việt 
Nam? Mỗi ý đúng 0.25 
- Là sự kiện vĩ đại trong lịch sử Việt Nam, phá tan xiềng xích, thống trị của Pháp và Nhật . 
- Chấm dứt sự tồn tại của chế độ phong kiến.  
- Mở ra kỉ nguyên mới: kỉ nguyên độc lập, tự do dưới chế độ dân chủ cộng hoà. 
- Cổ vũ tinh thần đấu tranh của các dân tộc thuộc địa trên thế giới, đặc biệt là nhân dân Cam-pu-chia và Lào. 
Câu 2 (0,5 điểm): Em hãy phân tích vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với cách mạng nước ta trong giai đoạn 
1918-1930. Mỗi ý đúng 0.25 (2/4 ý) 
- Tìm ra con đường cứu nước đúng đắn.  
- Vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin,  tiếp tục học tập để hoàn thiện tư tưởng cứu nước. 
- Tích cực truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin về Việt Nam nhằm chuẩn bị các tiền đề cho sự ra đời của Đảng. 
- Chủ trì Hội nghị hợp nhất ba tổ chức cộng sản, thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.   
Câu 3. Dựa vào bảng số liệu, em hãy vẽ biểu đồ cột thể hiện trị giá nhập khẩu hàng hóa nước ta giai đoạn 
2015 – 2024. (1.5 điểm) 
Vẽ biểu đồ cột đúng và đầy đủ tên, chú thích (1,5 điểm) 
- Trừ 0,25đ nếu thiếu một trong các nội dung sau (không trừ quá 1,5 đ)  
+ Thiếu tên biểu đồ  
+ Thiếu 2 trong 3 yếu tố sau: đơn vị/ năm ở 2 đầu trục.  
+ Chia sai tỉ lệ trục tung (dọc)  
+ Chia sai tỉ lệ trục hoành (ngàng)  
+ Lấy độ cao giá trị cột không chính xác (mỗi cột sai trừ 0,25) 


